TÊN BÀI DẠY:
BÀI 25: NGUỒN NHIÊN LIỆU
Môn học/Hoạt động giáo dục: Khoa học tự nhiên;  lớp: 9
Thời gian thực hiện: 2 tiết.

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Dầu mỏ, khí mỏ dầu và khí thiên nhiên là nhiên liệu hoá thạch dưới bề mặt Trái Đất. Dầu mỏ gồm hỗn hợp của các hydrocarbon và các hợp chất khác. Khí thiên nhiên có thành phần chính là methane (khoảng 95%) và ethane, propane, butane,...
- Phương pháp khai thác và chế biến: khoan, thu khí và dầu từ mỏ dầu, chưng cất dầu mỏ để thu được các sản phẩm khác nhau; khoan xuống mỏ khí thiên nhiên và thu khí.
- Dầu mỏ, khí mỏ dầu và khí thiên nhiên được sử dụng làm nhiên liệu, làm vật liệu, làm nguyên liệu cho ngành hoá dầu.
- Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy toả nhiệt và phát sáng.
- Nhiên liệu hoá thạch (như khí mỏ dầu, khí thiên nhiên, xăng, dầu hoả, dầu diesel, than đá,...) được khai thác từ dưới lòng đất, là nguồn nhiên liệu chính hiện nay. – Nhiên liệu là các chất dễ cháy nên khi sử dụng cần tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng cháy và chữa cháy.
- Trữ lượng nhiên liệu hoá thạch có hạn và việc sử dụng loại nhiên liệu này gây ô nhiễm môi trường, nên cần sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.
2. Năng lực 
a) Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về khái niệm, thành phần, trạng thái tự nhiên của dầu mỏ, khí thiên nhiên và khí mỏ dầu.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt về nguồn nhiên liệu; Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học.
b) Năng lực khoa học tự nhiên
- Năng lực nhận biết khoa học tự nhiên: Nêu được khái niệm về nguồn nhiên liệu; Trình bày được phương pháp khai thác dầu mỏ, khí thiên nhiên và khí mỏ dầu; Một số sản phẩm chế biến từ dầu mỏ; Ứng dụng của dầu mỏ và khí thiên nhiên (là nguồn nhiên liệu và nguyên liệu quý trong công nghiệp).
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Biết được nguồn nhiên liệu trong tự nhiên; Nắm được khái niệm về nhiên liệu, các dạng nhiên liệu phổ biến (rắn, lỏng, khí).
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Nêu được ứng dụng thực tiễn của các loại nhiên liệu trong thực tiễn; Trình bày được cách sử dụng nhiên liệu (gas, dầu hoả, than, …), từ đó có cách ứng xử thích hợp đối với việc sử dụng nhiên liệu (gas, xăng, dầu hoả, than, …) trong cuộc sống.
3. Về phẩm chất
- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân được giao nhằm tìm hiểu về sử dụng nhiên liệu tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận, thảo luận và thực hiện nhiệm vụ dự án.
- Có ý thức sử dụng nhiên liệu tiết kiệm, an toàn, bền vững, tuyên truyền về an ninh năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên
- SGK KHTN 9.
- Một số hình ảnh: Gỗ, than đá, xăng, dầu diesel, khí thiên nhiên…
- Bộ mẫu vật sản phẩm chế biến từ dầu mỏ.
- Video về khí thiên nhiên: https://youtu.be/TSEgPoZue90
- Video về dầu mỏ: https://www.youtube.com/watch?v=m6Wjxa–33cU
2. Học sinh
- Sách Giáo Khoa KHTN 9: Để tham khảo nội dung và hình ảnh liên quan đến bài học.
- Vở Ghi Chép: Để ghi lại các thông tin quan trọng và các hoạt động thảo luận.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, kết nối với kiến thức đã học của HS, định hướng nội dung của bài học.
b) Tiến trình thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu: Nhiên liệu là chủ đề mà các em đã được học và tìm hiểu qua rất nhiều nguồn thông tin (Chương trình KHTN lớp 6, Internet, tivi, báo, đài…). Từ những kiến thức đã học, kết hợp hiểu biết của bản thân, hãy hoàn thành cột K, cột W trong bảng KWL

	[bookmark: _Hlk175148816]K
(Know)
	W
(Want)
	L
 (Learn)

	Em đã có hiểu biết gì về nhiên liệu?
	Những 
điều gì em thấy hứng thú và muốn 
tìm hiểu về nhiên liệu?
	Em đã học được 
gì về nhiên liệu?



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thảo luận trong nhóm để viết ra các hiểu biết của bản thân và những điều mình mong muốn tìm hiểu.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi đại diện nhóm HS trình bày câu trả lời.
GV ghi lên bảng các ý kiến của nhóm HS, chú ý tránh ghi trùng lặp các phát biểu 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhận xét và khen ngợi những kiến thức HS còn nhớ, tôn trọng những mong muốn của HS.
	




- Câu trả lời của HS, ví dụ:
	K (Know)
	W (Want)

	- Các alkane, khí ethylene được sử dụng làm nhiên liệu vì khi cháy toả nhiều nhiệt.
 - Nhiên liệu là những chất cháy được và toả nhiều nhiệt.
- Một số nhiên liệu thường dùng là: gỗ, than đá, dầu hoả, xăng, khí thiên nhiên…
- Nhiên liệu hoá thạch có hạn và dần cạn kiệt, cần sử dụng tiết kiệm và tìm các nguồn năng lượng thay thế khác. 
- Hiểu biết về tính chất của các nhiên liệu giúp em biết cách sử dụng nhiên liệu an toàn, biết dập tắt các đám cháy nhiên liệu.

	- Thành phần chính của dầu mỏ, khí thiên nhiên là gì? 
-  Cách khai thác và chế biến các sản phẩm từ dầu mỏ như thế nào? 
- Làm thế nào để xác định vị trí các mỏ dầu, mỏ khí dưới lòng đất?




	    GV dẫn dắt vào bài mới: Con người đã biết sử dụng các nhiên liệu như: củi, than đá, khí gas để đun nấu từ rất sớm. Những loại nhiên liệu này có thành phần, tính chất gì, cần chú ý khai thác, sử dụng nguồn nhiên liệu này như thế nào để đảm bảo an ninh năng lượng?
	



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
2.1. Lập kế hoạch dự án tìm hiểu về nhiên liệu và an ninh năng lượng:
a) Mục tiêu
Đề xuất và thống nhất được các chủ đề tìm hiểu về nhiên liệu theo nhóm.
Các nhóm xây dựng được kế hoạch thực hiện dự án đã đề xuất.
Đánh giá chéo phần trình bày của các nhóm bạn, đồng thời tự đánh giá được phần thảo luận của nhóm mình. 
b) Tiến trình thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Yêu cầu hs khai thác học liệu, thảo luận nhóm bàn trong thời gian 2 phút và trả lời nhanh các câu hỏi:
+ Nhiên liệu là gì?
+ Quan sát hình ảnh trên slie cho biết có những loại nhiên liệu nào? Dựa vào trạng thái hãy phân loại nhiên liệu?
- GV chia lớp thành 5 nhóm lớn, đọc nội dung trong SGK, trang 114 – 117, khai thác học liệu mà GV cung cấp, hoàn thành nhiệm vụ sau: 
+ Nhóm 1: Tìm hiểu về than đá (trạng thái tự nhiên, thành phần, tính chất, khai thác, ứng dụng), đề xuất cách sử dụng than đá tiết kiệm, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường.
+ Nhóm 2: Tìm hiểu về dầu mỏ (trạng thái tự nhiên, thành phần, tính chất, khai thác, ứng dụng), đề xuất cách sử dụng dầu mỏ tiết kiệm, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường.
+ Nhóm 3: Tìm hiểu về khí mỏ dầu (trạng thái tự nhiên, thành phần, tính chất, khai thác, ứng dụng), đề xuất cách sử dụng khí mỏ dầu tiết kiệm, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường. 
+ Nhóm 4: Tìm hiểu về khí thiên nhiên (trạng thái tự nhiên, thành phần, tính chất, khai thác, ứng dụng), đề xuất cách sử dụng khí thiên nhiên tiết kiệm, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường. 
+ Nhóm 5: Tìm hiểu về một “nhiên liệu xanh” cụ thể, cho biết một số thông tin (thành phần, tính chất, cách khai thác, sử dụng…), phân tích ưu, nhược điểm của nhiên liệu đó với các nhiên liệu hoá thạch khác.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thảo luận nhóm, tìm hiểu chủ đề, 
dự kiến sản phẩm, phân vai, giao nhiệm vụ trong nhóm.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Các nhóm treo bảng kết quả. 
Cử một số HS ở lại để giải đáp thắc mắc và ghi nhận ý kiến góp ý từ các nhóm khác.
- GV và các nhóm HS khác di chuyển theo chiều kim đồng hồ (4 lượt) để theo dõi và góp ý cho nhóm bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét chung về kết quả làm việc của các nhóm và góp ý điều chỉnh (nếu có), lưu ý HS hạn nộp sản phẩm: 1 tuần.
+ GV chiếu bảng đánh giá theo tiêu chí để định hướng sản phẩm cho HS. 
+ GV giám sát thường xuyên quá trình thực hiện dự án của HS, có thể yêu cầu các nhóm tham gia các buổi báo cáo nhanh qua các công cụ trực tuyến như zoom, zalo…
+ Hướng dẫn HS hoàn thành cột L
	
- HS nghiên cứu sách giáo khoa, trả lời câu hỏi của GV.





-HS thảo luận nhóm, có thể lựa chọn các vai trò, nghề nghiệp trong các ngành sản xuất có sử dụng nhiên liệu hoặc chế biến nhiên liệu để đóng vai, truyền tải nội dung tìm hiểu của nhóm mình, ví dụ: Kĩ sư Tổng công ty Than và Khoáng sản 
(với nhóm 1), kĩ sư nhà máy lọc dầu Dung Quất (với nhóm 2), kĩ sư nhà máy Khí–Điện – Đạm Cà Mau (với nhóm 4), Tổng Cục trưởng Tổng cục Năng lượng (với nhóm 5),…
- HS đề xuất được các hình thức trình bày nội dung đã tìm hiểu đa dạng và sinh động như: dùng poster, infographic, dùng bài viết (blog, bài tuyên truyền vận động), video, bài thuyết trình


.



















2.2. Trình bày sản phẩm và đánh giá
a) Mục tiêu
- Hoàn chỉnh các sản phẩm dự án theo nhóm, trong đó thể hiện được:
+ Nêu được khái niệm, thành phần, trạng thái tự nhiên của dầu mỏ, khí thiên nhiên và khí mỏ dầu.
+ Trình bày được phương pháp khai thác dầu mỏ, khí thiên nhiên và khí mỏ dầu; một số sản phẩm chế biến từ dầu mỏ; ứng dụng của dầu mỏ và khí thiên nhiên (là nguồn nhiên liệu và nguyên liệu quý trong công nghiệp).
+ Nêu được khái niệm về nhiên liệu, các dạng nhiên liệu phổ biến (rắn, lỏng, khí).
+ Trình bày được cách sử dụng nhiên liệu (gas, dầu hoả, than,...), từ đó có cách ứng xử thích hợp đối với việc sử dụng nhiên liệu (gas, xăng, dầu hoả, than,...) trong cuộc sống.
- Đánh giá chéo phần trình bày của các nhóm bạn, đồng thời tự đánh giá được phần thực hiện dự án của nhóm mình.
b) Tiến trình thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu bảng đánh giá theo tiêu chí trước khi các nhóm thuyết trình, 1 bản đánh giá (in ra giấy A4 hoặc A3) được phát về mỗi nhóm 
-  GV tổ chức cho các nhóm lần lượt lên báo cáo sản phẩm. Lưu ý với HS vừa lắng nghe phần trình bày của nhóm bạn vừa:
+ Hoàn thành bảng thông tin. + Ghi lại một số nhận xét, có thể đặt câu hỏi những điểm còn thắc mắc.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
    HS thực hiện theo dõi các phần trình bày của nhóm bạn, hoàn thành bảng thông tin, ghi chép lại các nội dung cần nhận xét và câu hỏi thắc mắc dành cho nhóm bạn.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
      HS thảo luận nhanh trong nhóm, trả lời tốt câu hỏi của các HS nhóm bạn. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
GV thực hiện: 
+ Nhận xét chung về kết quả làm việc của các nhóm.
+ Chốt kiến thức.
	I. Nhiên liệu
	
	Nhiên liệu rắn
	Nhiên liệu lỏng
	Nhiên liệu khí

	
	Than đá
	Dầu mỏ
	Khí mỏ dầu
	Khí thiên nhiên

	Trạng thái tự nhiên
	Là nhiên liệu hoá thạch, có trong vỏ Trái Đất

	Thành phần
	Chủ 
yếu là carbon
	Chủ yếu là các 
hydrocarbon
	Chủ yếu là khí 
CH4
	Chủ yếu là khí 
CH4

	Cách khai thác
	 - Khai thác lộ thiên 
- Khai thác hầm lò
	- Khoan xuống mỏ 
dầu và thu dầu
- Lọc bỏ tạp chất 
- Chưng cất
	- Khoan xuống mỏ dầu và thu khí 
- Xử lí khí
	- Khoan xuống mỏ khí và thu khí
- Xử lí khí

	Một
số sản phẩm hoặc ứng dụng
tiêu biểu
	Nhiên 
liệu trong nhiệt điện, công nghệ luyện kim
	- Xăng 
- Dầu diesel






	- Khí hoá lỏng





	Khí hoá lỏng

	Lưu ý trong cách sử dụng nhiên liệu
	- Nhiên liệu là các chất dễ cháy → chú ý an toàn cháy, nổ và hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Trữ lượng nhiên liệu hoá thạch có hạn. 
- Nhiên liệu hoá thạch cháy tạo ra khí CO2, gây ô nhiễm môi trường.
→ Cần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, nghiên cứu và đưa vào sử dụng nguồn nhiên liệu mới.






3.	Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu
Áp dụng được những kiến thức đã học về nhiên liệu để thực hiện các yêu cầu tương tự mà GV yêu cầu.
b) Tiến trình thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV thực hiện:  Tổ chức trò chơi “Giải cứu thợ mỏ”.
 + Luật chơi: Có 6 tảng đá bị rơi, chặn lối ra vào hầm mỏ. Mỗi tảng đá tương ứng với 1 câu hỏi. HS lựa chọn tảng đá, trả lời câu hỏi trong thời gian 1 phút. Trả lời đúng câu hỏi sẽ nhấc được 1 tảng đá góp phần giải cứu thợ mỏ.
Câu 1. Chọn định nghĩa đúng nhất về nhiên liệu?
A. Nhiên liệu là những chất cháy được.
B. Nhiên liệu là các vật hiện có sẵn trong tự nhiên như than, củi, dầu mỏ.... hoặc được điều chế nhân tạo như cồn đốt, khí than...
C. Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy toả nhiệt và phát sáng.
D. Nhiên liệu là cung cấp năng lượng cho loài người.
Câu 2. Nhận định nào sau đây là sai khi nói về cách sử dụng nhiên liệu cho hiệu quả?
A. Cung cấp đủ không khí hoặc oxi cho quá trình cháy.
B. Giảm diện tích tiếp xúc của nhiên liệu rắn với với không khí hoặc oxi.
C. Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy phù hợp với nhu cầu sử dụng.
D. Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu rắn với với không khí hoặc oxi.
Câu 3. Thành phần chính của khí thiên nhiên là:
A.	 Methane. 	 	 
B.	 Acetylene.                                
C.	 Ethylene.
D. Carbon dioxide
Câu 4. Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi như thế nào?
A. Vừa đủ.  
B.	Thiếu. 	 
C.	Dư. 
D. Cả B và C đều đúng.
Câu 5. Để dập tắt đám cháy nhỏ do xăng, dầu người ta dùng biện pháp nào?
A. Phun nước vào ngọn lửa.     
B. Thổi oxygen vào ngọn lửa.
C. Phun dung dịch muối ăn vào ngọn lửa.	
D. Phủ cát vào ngọn lửa.
 Câu 6. Tại sao các nhiên liệu khí dễ cháy hoàn toàn hơn các nhiên liệu rắn và nhiên liệu lỏng?
A.	Vì chất khí nhẹ hơn chất rắn và chất lỏng.
B.	Vì chất khí có nhiệt độ sôi thấp hơn chất rắn và chất lỏng.
C.	Vì diện tích tiếp xúc của chất khí với không khí lớn hơn.
D. Vì chất khí có khối lượng riêng lớn hơn chất rắn và chất lỏng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân thực hiện:
+ Lựa chọn tảng đá.
+ Suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận 
GV gọi 6 HS trình bày câu trả lời.
GV có thể gọi các HS có ý kiến khác với câu trả lời của bạn, yêu cầu giải thích (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS theo dõi đáp án trên màn hình.
- GV nhận xét chung và chốt đáp án.
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4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu
Nêu được một số cách sử dụng nhiên liệu tiết kiệm, hiệu quả. 
b) Tiến trình thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm nhỏ 4 HS, thảo luận hoàn thành các bài tập sau:
Bài tập 1: Quan sát hình ảnh sau và cho biết đèn nào sẽ cháy sáng hơn và ít muội than hơn.
                        [image: ]
 	 	         a)   	       b)
Bài tập 2: Bếp nấu ăn, xe máy, ô tô ở Việt Nam hiện đang sử dụng những loại nhiên liệu gì? Đề xuất một số biện pháp sử dụng các loại nhiên liệu này tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện thảo luận nhóm và hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- GV quan sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của HS, lựa chọn HS có câu trả lời đúng nhất/có sai sót nhiều nhất để báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận 
–	Đại diện 2 nhóm HS trình bày, mỗi nhóm HS trình bày 1 bài tập.
–	HS so sánh câu trả lời của bạn với bài làm của mình và nêu nhận xét, bổ sung (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ GV thực hiện: 
+ Nhận xét chung kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS. + Chốt lại đáp án của các bài tập, lưu ý với HS cách sử dụng nhiên liệu hiệu quả, tiết kiệm.
+ Hướng dẫn HS hoàn thành cột L, cột H trong bảng 
KWL
+ Chốt kiến thức cần nhớ bài học hôm nay.
	
Bài 1
Đèn bóng dài sẽ cháy sáng hơn và ít muội hơn vì lượng không khí được hút vào nhiều hơn nên dầu sẽ được đốt cháy hoàn toàn.





Bài 2
- Ở Việt Nam, bếp nấu ăn thường dùng gas, củi gỗ làm nhiên liệu.
- Xe máy, ô tô thường dùng nhiên liệu là xăng.
- Một số biện pháp để sử dụng các loại nhiên liệu này an toàn và hiệu quả:
+ Cần tắt thiết bị khi không 
sử dụng 
+ Ưu tiên tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng
+ Bảo dưỡng xe thường xuyên để bảo đảm động cơ xe hoạt động hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu.
+ Tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc về an toàn cháy, nổ và hướng dẫn của nhà sản xuất.



IV.  Tổng kết - Hướng dẫn học ở nhà 
a) Mục tiêu 
Ôn tập và củng cố kiến thức: Giúp học sinh tổng hợp và củng cố các kiến thức chính của bài 25 Nguồn nhiên liệu.
Chuẩn bị cho bài học tiếp theo: Hướng dẫn học sinh cách chuẩn bị cho bài học tiếp theo và hoàn thành các nhiệm vụ học tập ở nhà.
b) Tiến trình thực hiện
	[bookmark: _Hlk175215778]Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
 - Giáo viên yêu cầu HS ôn tập lại các kiến trọng tâm học trong bài 25 để đảm bảo nắm vững kiến thức trước khi tiếp thu bài học mới.
- GV yêu cầu HS sưu tầm các tranh ảnh về đột biến gene để chuẩn bị cho tiết học sau là bài 26: Ethylic alcohol.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
 HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận 
GV cho HS trình bày các tranh ảnh, tác hại của việc sử dụng rượu, bia đã sưu tầm ở nhà trong tiết học sau.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên sẽ kiểm tra và đánh giá kết quả bài tập và tranh ảnh sưu tầm của học sinh. Đảm bảo đánh giá công bằng và khách quan.
- Cung cấp phản hồi chi tiết về bài tập của học sinh, chỉ rõ các điểm mạnh và cần cải thiện. Đưa ra hướng dẫn bổ sung nếu cần.
	
Tranh ảnh và bài tập của HS.
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